
SỞ Y TẾ TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG THÁP MƯỜI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:              /TB-BVĐTM Kiến Tường, ngày       tháng 10 năm 2023 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu may trang phục y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười với 
nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
     Võ Tấn Khánh - bộ phận văn thư - Phòng Tổ chức hành chính- 
                                    SĐT: 097 280 3160
3. Cách thức nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười
 địa chỉ: 65 Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh 

Long An. 
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 26/10/2023 đến trước 17 giờ 

ngày 06/11/2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Giá báo giá đã bao gồm VAT, và các chi phí khác thực hiện gói thầu
6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 07/11/2023 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:
Chủ đầu tư yêu cầu báo giá :

1. Danh mục hàng hóa theo phụ lục 1 kèm theo;
2. Hình thức bảng báo giá theo phụ lục 2 kèm theo.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KD

 GIÁM ĐỐC

Chung Văn Kiều
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Phụ lục 1- Danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá
STT Tên hàng hóa Chất liệu Số 

nhân 
viên

ĐVT số mét 
vải / 1 

bộ

số lượng 
bộ

Tổng số 
mét vải

I NAM       
Chất liệu vải: Kate mỹ hoặc tương đương
Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 110.0 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 368x300 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
POLYESTER 79.1 ± 0.5

1 Vải áo khối 
hành chính

RAYON 20.9 ± 0.5

15 Mét 1,6 30 48

Chất liệu vải: kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: màu đen
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 259.3 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 452x348 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 2-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
POLYESTER 71.5 ± 0.5
RAYON 24.4 ± 0.5

2 Vải quần khối 
hành chính

SPANDEX 4.1  ± 0.5

15  Mét 1,1 30 33

3 Vải áo khối 
chuyên môn

      

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương

Màu sắc: màu trắng

Thành phần:

Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 153.8 ± 0.2

 - Áo dài tay, 
nón, khẩu trang

Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 252x264 ± 2

29 Mét 2,4 53 127,2
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Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)

POLYESTER 67.5 ± 0.5

COTTON 32.5 ± 0.5

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương

Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 153.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 252x264 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
POLYESTER 67.5 ± 0.5

 - Áo ngắn tay, 
nón, khẩu trang

COTTON 32.5 ± 0.5

29 Mét 1,9 55 104,5

Chất liệu vải: kaki hoặc tương đương

Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 229.1 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 460x236 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
POLYESTER 88.9 ± 0.5

4 Vải quần khối 
chuyên môn

COTTON 11.1 ± 0.5

58 Mét 1,1 108 118,8

II NỮ       
Chất liệu vải: Kate mỹ hoặc tương đương

Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 110.0 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 368x300 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)

1 Vải áo khối 
hành chính

POLYESTER 79.1 ± 0.5

16 Mét 1,5 32 48
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RAYON 20.9 ± 0.5
Chất liệu vải: kaki thun hoặc tương đương
Màu sắc: màu đen
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 259.3 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 452x348 ± 2

Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 2-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
POLYESTER 71.5 ± 0.5
RAYON 24.4 ± 0.5

2 Vải quần khối 
hành chính

SPANDEX 4.1  ± 0.5

16 Mét 1,1 32 35,2

3 Vải áo khối 
chuyên môn

      

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương
Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 153.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 252x264 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
POLYESTER 67.5 ± 0.5

 - Áo dài tay, 
nón, khẩu trang

COTTON 32.5 ± 0.5

45 Mét 1,9 83 157,7

Chất liệu vải: kate ford hoặc tương đương

Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 153.8 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 252x264 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)

 - Áo ngắn tay, 
nón, khẩu trang

POLYESTER 67.5 ± 0.5

89 Mét 1,4 168 235,2
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COTTON 32.5 ± 0.5
Chất liệu vải: kaki thun hoặc tương đương

Màu sắc: màu trắng
Thành phần:
Khối lượng vải (G/M²) (ISO 3801-1977) 246.2 ± 0.2
Mật độ vải (Sợi/10CM) (ISO 7211-2:1984) 456x332 ± 2
Độ bền màu giặt ở 40ْC(CẤP) (ISO 105-C06 A1S-2010) 4-5
Định tính và định lượng nguyên liệu (%) (ISO 1833:2019)
POLYESTER 73.2 ± 0.5
RAYON 24.5 ± 0.5

4 Vải quần khối 
chuyên môn

SPANDEX 2.3 ± 0.5

134 Mét 1,1 251 276,1

III GIÀY       

1 Giày nam Da, màu đen 73 Đôi   73

2 Giày nữ Da, màu đen 150 Đôi   150

IV TIỀN CÔNG 
MAY

  Bộ   421
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PHỤ LỤC 2 – biểu mẫu yêu cầu báo giá
CÔNG TY:………………..............
Số điện thoại:……………………...
Địa chỉ:……………………............
Mã số thuế:…...............................

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỒNG THÁP MƯỜI
Trên cơ sở yêu cầu báo giá theo Thông báo số… …/TB-BVĐTM ngày……./tháng……/năm…… của Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, chúng tôi  .... [ghi tên nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia 
trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá như sau:

1. Báo giá cung cấp hàng hóa:

STT Tên hàng 
hóa

Chất liệu Số 
nhân 
viên

ĐVT số 
mét 
vải / 
1 bộ

số 
lượng 

bộ

Tổng 
số mét 

vải

Đơn 
giá

Thành tiền

        

Tổng cộng

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng  90 ngày kể từ ngày 07/11/2023.
3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 
đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 
luật về doanh nghiệp;

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá;
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                                                                                                                             ...., ngày      tháng      năm 2023   
                                                                                                                        Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
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